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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo 3 Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Luật hôn nhân và gia đình


Thực hiện quy định của Luật hôn nhân và gia đình và ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học kính trình các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp những nội dung chủ yếu của Dự thảo 3 Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Luật hôn nhân và gia đình đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ bảy ngày 19-6-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2015. Theo quy định tại Điều 133 Luật hôn nhân và gia đình thì Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong Luật, cụ thể như sau:

- Tại khoản 4 Điều 11 về Xử lý kết hôn trái pháp luật quy định: “4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

- Tại khoản 2 Điều 50 về Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu quy định: “2. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn khoản 1 Điều này.”

- Tại khoản 6 Điều 59 về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn quy định: “6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

Thực hiện quy định của Luật hôn nhân và gia đình; để đảm bảo thực hiện đúng và thống nhất các quy định về xử lý kết hôn trái pháp luật, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình là hết sức cần thiết. 

II. VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã tiến hành các công việc chính như sau:

- Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình;

- Nghiên cứu và xây dựng Dự thảo 1 Thông tư liên tịch và gửi xin ý kiến góp ý của các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch; 
- Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý, Vụ pháp chế và quản lý khoa học đã chỉnh lý thành Dự thảo 2 Thông tư liên tịch và tổ chức cuộc họp xin ý kiến lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các đồng chí thành viên Tổ soạn thảo, cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp ngày 24-9-2015, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉnh lý dự thảo Thông tư để xây dựng Dự thảo 3 Thông tư liên tịch.
III. VỀ BỐ CỤC DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Dự thảo Thông tư liên tịch bao gồm 8 điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Về căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật
Điều 3. Thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật
Điều 4. Xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật
Điều 5. Thủ tục xem xét thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu
Điều 6. Xác định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu
Điều 7. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
Điều 8. Hiệu lực thi hành

Điều 9. Việc giải thích, hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch.
IV. VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, yêu cầu ly hôn
Theo quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình thì trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Tuy nhiên, trường hợp một hoặc hai bên yêu cầu ly hôn mà không yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân của họ thì thẩm quyền xử lý, giải quyết của Tòa án hiện còn có ý kiến khác nhau như sau:
- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng theo tinh thần quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình thì Tòa án chỉ có quyền công nhận quan hệ hôn nhân khi có yêu cầu của cả vợ và chồng, nếu chỉ có vợ hoặc chồng yêu cầu công nhận thì Tòa án vẫn phải hủy việc kết hôn trái pháp luật. Trường hợp sau khi Tòa án đã công nhận quan hệ hôn nhân thì nếu có yêu cầu ly hôn thì Tòa án áp dụng quy định của pháp luật về ly hôn của vợ chồng để giải quyết. Trường hợp không có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật nhưng vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng đều có yêu cầu ly hôn thì Tòa án không được công nhận quan hệ hôn nhân để giải quyết cho ly hôn và cũng không được hủy việc kết hôn trái pháp luật. Vì đương sự không có yêu cầu thì Tòa án cũng không được hủy việc kết hôn trái pháp luật. Trường hợp này Tòa án phải hướng dẫn họ để họ yêu cầu Tòa án công nhân quan hệ hôn nhân cùng với yêu cầu ly hôn để Tòa án căn cứ vào yêu cầu của họ để vừa công nhận quan hệ hôn nhân vừa giải quyết ly hôn.
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng trường hợp vợ chồng cùng có yêu cầu Toà án cho ly hôn thì Toà án giải quyết cho ly hôn mà không phụ thuộc vào việc có yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân của vợ, chồng hay không vì khi họ cùng có yêu cầu ly hôn thì phải xác định là họ đã cùng thừa nhận quan hệ vợ chồng, quan hệ hôn nhân của họ. Việc không thừa nhận quan hệ hôn nhân của họ và không giải quyết cho họ ly hôn sẽ không đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của họ và không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Hôn nhân và gia đình. Trong một số trường hợp cũng sẽ không bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con khi không công nhận quan hệ hôn nhân của họ.
Trường hợp chỉ có một hoặc hai bên có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; hoặc chỉ có một bên có yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân; hoặc chỉ có một bên có yêu cầu ly hôn thì Tòa án phải quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật theo đúng quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình mà không phụ thuộc vào việc tại thời điểm Tòa án giải quyết các bên đã có đủ các điều kiện kết hôn hay chưa.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học cho rằng việc hiểu theo loại quan điểm thứ nhất sẽ không phù hợp với tinh thần quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình và thực tiễn giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình tại Tòa án. Do đó, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học thể hiện tại điểm b, c khoản 2 Điều 3 Dự thảo theo loại ý kiến thứ hai.
2. Về quyền yêu cầu tuyên bố thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Luật hôn nhân và gia đình không có quy định cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu tuyên bố thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu. Vì vậy, việc quy định các Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ được quyền yêu cầu tuyên bố thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu hiện đang còn ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc Luật hôn nhân và gia đình không có quy định tổ chức có quyền yêu cầu tuyên bố thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu cần phải được hiểu là quyền yêu cầu đối với loại việc này phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự về quyền khởi kiện, quyền yêu cầu. Quan hệ tài sản của vợ chồng gắn liền với nhân thân của chính vợ chồng. Để giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản của vợ chồng trong đó có thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải do chính họ yêu cầu chứ không phải mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có quyền yêu cầu. Vì vậy, khoản 1 Điều 5 dự thảo hướng dẫn Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ được quyền yêu cầu tuyên bố thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu là không đúng với quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Do đó, đề nghị cân nhắc không quy định thẩm quyền yêu cầu của các cơ quan này trong dự thảo Thông tư liên tịch.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình thì mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Do đó, căn cứ vào quy định này thì Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ cũng có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong trường hợp cần bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ. Các cơ quan này chỉ thực hiện quyền yêu cầu trong những trường hợp khi không có ai đứng ra để bảo quyền lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, lợi ích công cộng theo quy định của Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự. Việc dự thảo Thông tư này hướng dẫn về quyền yêu cầu các cơ quan này, còn các điều kiện, trình tự và thủ tục yêu cầu Tòa án giải quyết sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự là phù hợp.
Mặt khác, việc quy định các cơ quan này có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Bộ luật tố tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình... Việc ghi nhận thẩm quyền này sẽ tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức này thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế hơn trong mối quan hệ hôn nhân gia đình, nhất là trẻ em và phụ nữ.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học cho rằng việc hiểu theo loại quan điểm thứ hai là phù hợp với tinh thần của Luật Hôn nhân và gia đình. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học thể hiện tại khoản 1 Điều 5 Dự thảo theo loại ý kiến thứ hai.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học xin kính trình các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
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